
DANH SÁCH MẠNG LƯỚI POS CỦA NGÂN HÀNG SỐ VIKKI DIGITAL BANK

Cập nhật đến ngày 11/02/2025

STT Khu vực Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Nhóm
Mã ĐLCNT 

(Merchant ID)

1 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐLCNT 2142

2 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐLCNT 2142

3 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐLCNT 2142

4 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐLCNT 2142

5 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐLCNT 2142

6 ĐBSCL Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng ĐLCNT 2206

7 ĐBSCL Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng ĐLCNT 2206

8 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho ĐVKD 15

9 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho ĐVKD 15

10 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho ĐVKD 170

11 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho ĐVKD 170

12 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Huyện Cai Lậy ĐVKD 183

13 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Thị xã Gò Công ĐVKD 184

14 ĐBSCL Tỉnh Tiền Giang Huyện Cái Bè ĐVKD 188

15 ĐBSCL Tỉnh Đồng Tháp Thành phố Cao Lãnh ĐVKD 87

16 ĐBSCL Tỉnh Long An Thành phố Tân An ĐVKD 110

17 ĐBSCL Tỉnh Long An Thành phố Tân An ĐVKD 110

18 ĐBSCL Tỉnh Long An Huyện Bến Lức ĐVKD 232

19 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 14

20 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 14

21 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 76

22 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp ĐVKD 41

23 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp ĐVKD 44

24 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 76

25 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng ĐVKD 77

26 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Phú Quốc ĐVKD 81

27 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Phú Quốc ĐVKD 81

28 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành ĐVKD 210

29 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 226

30 ĐBSCL Tỉnh Kiên Giang Thành phố Rạch Giá ĐVKD 226

31 ĐBSCL Tỉnh Cà Mau Thành phố Cà Mau ĐVKD 23

32 ĐBSCL Tỉnh Cà Mau Thành phố Cà Mau ĐVKD 23

33 ĐBSCL Tỉnh Cà Mau Thành phố Cà Mau ĐVKD 23

34 ĐBSCL Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre ĐVKD 69

35 ĐBSCL Tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre ĐVKD 69

36 ĐBSCL Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm ĐVKD 240

37 ĐBSCL Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại ĐVKD 216

38 ĐBSCL Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày ĐVKD 231

39 ĐBSCL Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai ĐVKD 116



40 ĐBSCL Tỉnh Bạc Liêu Huyện Giá Rai ĐVKD 200

41 ĐBSCL Tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu ĐVKD 39

42 ĐBSCL Tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh ĐVKD 22

43 ĐBSCL Tỉnh Trà Vinh Thành phố Trà Vinh ĐVKD 195

44 ĐBSCL Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên ĐVKD 120

45 ĐBSCL Tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên ĐVKD 185

46 Đông Nam Bộ Tỉnh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa ĐLCNT 2051

47 Đông Nam Bộ Tỉnh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa ĐLCNT 2051

48 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một ĐLCNT 2085

49 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thị xã Thuận An ĐVKD 42

50 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thị xã Dĩ An ĐVKD 93

51 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một ĐVKD 144

52 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một ĐVKD 144

53 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một ĐVKD 26

54 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Dương Thị xã Đồng Xoài ĐVKD 26

55 Đông Nam Bộ Tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết ĐVKD 53

56 Đông Nam Bộ Tỉnh Tây Ninh Thành phố Tây Ninh ĐVKD 107

57 Đông Nam Bộ Tỉnh Tây Ninh Thành phố Tây Ninh ĐVKD 107

58 Đông Nam Bộ Tỉnh Tây Ninh Thành phố Tây Ninh ĐVKD 107

59 Đông Nam Bộ Tỉnh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa ĐVKD 108

60 Đông Nam Bộ Tỉnh Đồng Nai Huyện Vĩnh Cửu ĐVKD 122

61 Đông Nam Bộ Tĩnh Tây Ninh Thành phố Tây Ninh ĐLCNT 2257

62 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐLCNT 609

63 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐLCNT 609

64 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐLCNT 609

65 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐLCNT 609

66 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng ĐLCNT 2091

67 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa ĐLCNT 2091

68 Miền Bắc Tỉnh Hà Nam Thành phố Phủ Lý ĐVKD 155

69 Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh ĐVKD 114

70 Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh Huyên Quế Võ ĐVKD 146

71 Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình ĐVKD 147

72 Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình ĐVKD 147

73 Miền Bắc Tỉnh Nam Định Thành phố Nam Định ĐVKD 141

74 Miền Bắc Tỉnh Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên ĐVKD 113

75 Miền Bắc Tỉnh Vĩnh Phúc Thị xã Phúc Yên ĐVKD 112

76 Miền Bắc Tỉnh Hưng Yên Thành phố Hưng Yên ĐVKD 59

77 Miền Bắc Tỉnh Hưng Yên Thành phố Hưng Yên ĐVKD 59

78 Miền Bắc Tỉnh Hưng Yên Huyện Mỹ Hào ĐVKD 148

79 Miền Bắc Tỉnh Hưng Yên Huyện Mỹ Hào ĐVKD 148

80 Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Hạ Long ĐVKD 58

81 Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Móng Cái ĐVKD 78

82 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân ĐVKD 13

83 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Lê Chân ĐVKD 13



84 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Kiến An ĐVKD 117

85 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Kiến An ĐVKD 117

86 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên ĐVKD 118

87 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐVKD 164

88 Miền Bắc Thành phố Hải Phòng Quận Hồng Bàng ĐVKD 164

89 Miền Bắc Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên ĐVKD 106

90 Miền Bắc Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình ĐVKD 91

91 Miền Bắc Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà ĐVKD 180

92 Miền Bắc Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư ĐVKD 208

93 Miền Bắc Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng ĐVKD 181

94 Miền Bắc Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương ĐVKD 187

95 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang ĐVKD 121

96 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang ĐVKD 201

97 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang Huyện Tân Yên ĐVKD 202

98 Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa ĐVKD 206

99 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm ĐVKD 10

100 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình ĐVKD 21

101 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình ĐVKD 21

102 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng ĐVKD 33

103 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa ĐVKD 46

104 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Long Biên ĐVKD 73

105 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông ĐVKD 84

106 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Huyện Đông Anh ĐVKD 199

107 Miền Bắc Thành phố Hà Nội Huyện Đông Anh ĐVKD 199

108 Miền Bắc Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên ĐVKD 106

109 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐLCNT 615

110 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐLCNT 2114

111 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐLCNT 2114

112 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐLCNT 2114

113 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐLCNT 2114

114 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐLCNT 2114

115 Miền Trung Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hòa ĐVKD 82

116 Miền Trung Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hòa ĐVKD 82

117 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 12

118 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 12

119 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 12

120 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 25

121 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 52

122 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu ĐVKD 126

123 Miền Trung Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ ĐVKD 225

124 Miền Trung Tỉnh Quảng Trị Thành phố Đông Hà ĐVKD 136

125 Miền Trung Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới ĐVKD 90

126 Miền Trung Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới ĐVKD 90

127 Miền Trung Tỉnh Nghệ An Thành phố Vinh ĐVKD 97



128 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ ĐVKD 64

129 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ ĐVKD 64

130 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Điện Bàn ĐVKD 243

131 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Điện Bàn ĐVKD 243

132 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Núi Thành ĐVKD 119

133 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Thăng Bình ĐVKD 171

134 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Duy Xuyên ĐVKD 172

135 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ ĐVKD 68

136 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Thành phố Hội An ĐVKD 65

137 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Đại Lộc ĐVKD 167

138 Miền Trung Tỉnh Quảng Nam Huyện Đại Lộc ĐVKD 167

139 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐVKD 11

140 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐVKD 11

141 Miền Trung Tỉnh Khánh Hòa Thành phố Nha Trang ĐVKD 11

142 Miền Trung Tỉnh Quãng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi ĐVKD 62

143 Miền Trung Tỉnh Quãng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi ĐVKD 62

144 Miền Trung Tỉnh Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn ĐVKD 192

145 Miền Trung Tỉnh Quảng Ngãi Huyện Đức Phổ ĐVKD 193

146 Miền Trung Tỉnh Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi ĐVKD 28

147 Miền Trung Nghệ An ĐVKD 97

148 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Mê Thuộc ĐLCNT 2115

149 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Mê Thuộc ĐLCNT 2115

150 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Mê Thuộc ĐLCNT 2115

151 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Ma Thuột ĐLCNT 2211

152 Tây Nguyên Tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum ĐVKD 1132

153 Tây Nguyên Tỉnh Kon Tum Thành phố Kon Tum ĐVKD 1132

154 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Nông Huyện Đắk Mil ĐVKD 123

155 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Ma Thuột ĐVKD 7

156 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Thành phố Buôn Ma Thuột ĐVKD 7

157 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Huyện Ea H'leo ĐVKD 235

158 Tây Nguyên Tỉnh Đăk Lăk Huyện Krông Pắc ĐVKD 230

159 Tây Nguyên Tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt ĐVKD 60

160 Tây Nguyên Tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng ĐVKD 145

161 Tây Nguyên Tỉnh Gia Lai Thành phố Pleiku ĐVKD 100

162 Tây Nguyên Tỉnh Gia Lai Thành phố Pleiku ĐVKD 100

163 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐLCNT 2229

164 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐLCNT 2241

165 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 7 ĐLCNT 2238

166 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 1 ĐLCNT 2065

167 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐLCNT 2258

168 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510

169 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510

170 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510

171 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510



172 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 12 ĐLCNT 742

173 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐLCNT 966

174 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐLCNT 500

175 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510

176 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐLCNT 510

177 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐLCNT 500

178 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐLCNT 500

179 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 10 ĐLCNT 29846284

180 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 7 ĐVKD 228

181 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 9 ĐVKD 37

182 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp ĐVKD 61

183 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp ĐVKD 94

184 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐVKD 101

185 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐVKD 34

186 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐVKD 34

187 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 1 ĐVKD 96

188 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 6 ĐVKD 40

189 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân ĐVKD 50

190 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân ĐVKD 50

191 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Huyện Bình Chánh ĐVKD 72

192 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân ĐVKD 79

193 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 8 ĐVKD 89

194 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 5 ĐVKD 125

195 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 5 ĐVKD 152

196 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐVKD 101

197 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐVKD 111

198 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐVKD 111

199 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐVKD 168

200 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 8 ĐVKD 178

201 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận ĐVKD 138

202 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 12 ĐVKD 66

203 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 12 ĐVKD 66

204 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Huyện Nhà Bè ĐVKD 157

205 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐVKD 176

206 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 3 ĐVKD 129

207 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 11 ĐVKD 131

208 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 10 ĐVKD 137

209 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 12 ĐVKD 139

210 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh ĐVKD 92

211 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 7 ĐVKD 174

212 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 2 ĐVKD 227

213 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 10 ĐVKD 35

214 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 11 ĐVKD 4

215 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 10 ĐVKD 27



216 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Tân Phú ĐVKD 162

217 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 5 ĐLCNT

218 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 5 ĐLCNT

219 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 5 ĐVKD 18

220 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 6 ĐVKD 40

221 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân ĐVKD 50

222 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Huyện Hóc Môn ĐVKD 163

223 TP. Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh Quận 1 ĐVKD 140
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DANH SÁCH MẠNG LƯỚI POS CỦA NGÂN HÀNG SỐ VIKKI DIGITAL BANK

Chi nhánh Quản lý ĐVQL Địa chỉ ĐVQL

CN Kiên Giang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Rạch GiáA11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
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CN Kiên Giang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Rạch GiáA11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CN Kiên Giang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Rạch GiáA11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CN Sóc Trăng Công ty TNHH Tín Hòa 240 Phú Lợi, P.2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

CN Sóc Trăng Công ty TNHH Tín Hòa 240 Phú Lợi, P.2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

CN Tiền Giang CN Tiền Giang Số 27 Đường Mạc Văn Thành,, Thị xã Gò Công, Tinh Tiền Giang

CN Tiền Giang CN Tiền Giang Số 27 Đường Mạc Văn Thành,, Thị xã Gò Công, Tinh Tiền Giang

PGD Mỹ Tho PGD Mỹ Tho Số 63 Đường Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

PGD Mỹ Tho PGD Mỹ Tho Số 63 Đường Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

PGD Cai Lậy PGD Cai Lậy Số 368 Đường Quốc Lộ 1A, Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

PGD Gò Công PGD Gò Công Số 323 – 324 Đường Võ Duy Linh, Phường 1, Thành Phố Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

PGD An Hữu PGD An Hữu Ấp 4 - Quốc Lộ 1A, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

CN Đồng Tháp CN Đồng Tháp Số 35 Đường Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CN Long An CN Long An Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

CN Long An CN Long An Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

PGD Bến Lức PGD Bến Lức Số 96 Khu phố 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CN Kiên Giang CN Kiên Giang Lô A11, đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá , T. Kiên Giang

CN Kiên Giang CN Kiên Giang Lô A11, đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá , T. Kiên Giang

PGD Rạch Sỏi PGD Rạch Sỏi L04-11 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

PGD Tân Hiệp PGD Tân Hiệp Tổ 3 - Ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PGD Kinh B PGD Kinh B Số 231 Ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PGD Rạch Sỏi PGD Rạch Sỏi L04-11 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

PGD Giồng Riềng PGD Giồng Riềng 152A Khu phố 3, TT. Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

PGD Phú Quốc PGD Phú Quốc 125 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

PGD Phú Quốc PGD Phú Quốc 125 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

PGD Minh Lương PGD Minh Lương Số 533A Khu phố Minh Phú, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

PGD Nguyễn Trung Trực PGD Nguyễn Trung Trực Số 422 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

PGD Nguyễn Trung Trực PGD Nguyễn Trung Trực Số 422 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CN Cà Mau CN Cà Mau Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CN Cà Mau CN Cà Mau Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CN Cà Mau CN Cà Mau Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CN Bến Tre CN Bến Tre Số 425B Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CN Bến Tre CN Bến Tre Số 425B Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

PGD Giồng Trôm PGD Giồng Trôm Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

PGD Bình Đại PGD Bình Đại Số 250/1/C Đường Đồng Khởi -  Khu Phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

PGD Mỏ Cày PGD Mỏ Cày Quốc lộ 57, ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

PGD Giá Rai PGD Giá Rai 375B Quốc lộ 1A, Khóm 2, P.1, TX Giá Rai, Bạc Liêu



PGD Hộ Phòng PGD Hộ Phòng A2-04 Trung Tâm Thương Mại Hộ Phòng, Đường Lê Văn tám, Khóm 2, Phường Hộ Phòng, TX Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

PGD Lý Tự Trọng PGD Lý Tự Trọng Số 48 Đường Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CN Trà Vinh CN Trà Vinh Số 27 Đường Nguyễn Đáng, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

PGD Chợ Trà Vinh PGD Chợ Trà Vinh 27 Nguyễn Đáng, k10, p9, tp. Trà Vinh

PGD Long Xuyên PGD Long Xuyên 378 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

PGD Mỹ Long PGD Mỹ Long 13-15 Nguyễn Trãi, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên, AG

CN Đồng Nai Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Biên HòaNguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

CN Đồng Nai Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Biên HòaNguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

CN Bình Dương Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Bình DươngĐại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CN Thuận An CN Thuận An 30/1 Đại Lộ Bình Dương-Bình Hòa -Thuận An -Bình Dương

PGD Sóng Thần PGD Sóng Thần Kios 4-5 Đại lộ độc lập,KCN ST,Dĩ An,Bình Dương

PGD Đại Lộ Bình Dương PGD Đại Lộ Bình Dương Số 258 Đường 30/4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

PGD Đại Lộ Bình Dương PGD Đại Lộ Bình Dương Số 258 Đường 30/4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

CN Bình Dương CN Bình Dương Tòa nhà B1 - Trung Tâm Chính Trị Hành Chánh Tập Trung,, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CN Bình Dương CN Bình Dương Tòa nhà B1 - Trung Tâm Chính Trị Hành Chánh Tập Trung,, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

CN Bình Thuận CN Bình Thuận số 74-75-76 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

CN Tây Ninh CN Tây Ninh 540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

CN Tây Ninh CN Tây Ninh 540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

CN Tây Ninh CN Tây Ninh 540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

CN Đồng Nai CN Đồng Nai Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

PGD Vĩnh Cửu PGD Vĩnh Cửu DT 768, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

CN Tây Ninh Hộ kinh doanh cửa hàng Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hùng CườngSố 420, đường Trần Phú, KP. Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

CN Hải Phòng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Hải PhòngSố 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CN Hải Phòng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Hải PhòngSố 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CN Hải Phòng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Hải PhòngSố 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CN Hải Phòng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Hải PhòngSố 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CN Hà Nội Công ty cổ phần TMDV Tư vấn thiết kế Thời Trang Việt Miền Bắc191 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

CN Hà Nội Công ty cổ phần TMDV Tư vấn thiết kế Thời Trang Việt Miền Bắc19 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Hà Nam CN Hà Nam Đường Lê Công Thanh, Phường Châu Cầu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CN Bắc Ninh CN Bắc Ninh Số 304 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

PGD Quế Võ PGD Quế Võ Khu 1,  thị trấn phố mới , Quế Võ , Bắc ninh

PGD Gia Bình PGD Gia Bình Kiot 18 chợ Trung Tâm, Thị Trấn Gia Bình, H.Gia Bình,  Bắc Ninh

PGD Gia Bình PGD Gia Bình Kiot 18 chợ Trung Tâm, Thị Trấn Gia Bình, H.Gia Bình,  Bắc Ninh

CN Nam Định CN Nam Định 52 Quang Trung, phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

CN Vĩnh Phúc CN Vĩnh Phúc Số 115 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

PGD Phúc Yên PGD Phúc Yên Số 165 Hai Bà Trưng - TX Phúc Yên - Vĩnh Phúc 

CN Hưng Yên CN Hưng Yên Tiểu Khu Hòa Bình, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CN Hưng Yên CN Hưng Yên Tiểu Khu Hòa Bình, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

PGD Mỹ Hào PGD Mỹ Hào Km 22 Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD Mỹ Hào PGD Mỹ Hào Km 22 Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

CN Quảng Ninh CN Quảng Ninh 199 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

PGD Hạ Long PGD Hạ Long Số 591 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CN Hải Phòng CN Hải Phòng Số 262 Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CN Hải Phòng CN Hải Phòng Số 262 Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng



PGD Kiến An PGD Kiến An Số 222 Đường Trần Thành Ngọ,, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PGD Kiến An PGD Kiến An Số 222 Đường Trần Thành Ngọ,, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PGD Thủy Nguyên PGD Thủy Nguyên Số 111-113 Đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

PGD Hồng Bàng PGD Hồng Bàng 60K Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

PGD Hồng Bàng PGD Hồng Bàng 60K Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

CN Thái Nguyên CN Thái Nguyên Số 517 Đường Phan Đình Phùng,, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CN Thái Bình CN Thái Bình Số 280 Đường Trần Hưng Đạo,, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

PGD Hưng Hà (Thái Thụy mới) PGD Hưng Hà (Thái Thụy mới)Khu Nhân Cầu I, TT Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

PGD Vũ Thư PGD Vũ Thư Số 94C Tổ Dân Phố Minh Hưng, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

PGD Đông Hưng PGD Đông Hưng Tổ 5, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Động Hưng, Tỉnh Thái Bình

PGD Kiến Xương PGD Kiến Xương Quốc lộ 39B, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CN Bắc Giang CN Bắc Giang Đường Hoàng Văn Thụ,, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

PGD Lạng Giang PGD Lạng Giang Số 77 Cần Trạm, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

PGD Tân Yên PGD Tân Yên Phố Mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

PGD Hiệp Hòa PGD Hiệp Hòa Số 276 Hoàng Văn Thái-TT Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang

PGD Hồ Gươm PGD Hồ Gươm Số 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

PGD Ba Đình PGD Ba Đình Số 03A Láng Hạ, Quận Ba Đình , Tp Hà Nội

PGD Ba Đình PGD Ba Đình Số 03A Láng Hạ, Quận Ba Đình , Tp Hà Nội

PGD Bạch Mai PGD Bạch Mai Số 34 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

PGD Kim Liên PGD Kim Liên Số 131 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

PGD Long Biên PGD Long Biên Số 52 Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

PGD Hà Đông PGD Hà Đông Số 643-645 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

PGD Đông Anh PGD Đông Anh Số 257 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

PGD Đông Anh PGD Đông Anh Số 257 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CN Thái Nguyên CN Thái Nguyên Số 517 Đường Phan Đình Phùng,, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CN Đà Nẵng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Đà NẵngĐường CMT8, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CN Nha Trang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Nha TrangThôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Nha TrangThôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Nha TrangThôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Nha TrangThôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Nha TrangThôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Phú Yên CN Phú Yên Số 117 Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CN Phú Yên CN Phú Yên Số 117 Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CN Đà Nẵng CN Đà Nẵng Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CN Đà Nẵng CN Đà Nẵng Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CN Đà Nẵng CN Đà Nẵng Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

PGD Hải Châu PGD Hải Châu Số 217 Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

PGD Lê Duẩn PGD Lê Duẩn Số 16 Lê duẩn,Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

PGD Đống Đa PGD Đống Đa Số 24 Đường Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CN Đà Nẵng PGD Cẩm Lệ Số 871 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Kiều hối Quảng Trị Kiều hối Quảng Trị 34 Lê Duẫn, P. 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Kiều hối Quảng Bình Kiều hối Quảng Bình 84 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Kiều hối Quảng Bình Kiều hối Quảng Bình 84 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Kiều hối Nghệ An Kiều hối Nghệ An 83B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An



CN Quảng Nam CN Quảng Nam Số 497 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CN Quảng Nam CN Quảng Nam Số 497 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

PGD Vĩnh Điện PGD Vĩnh Điện Số 83 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

PGD Vĩnh Điện PGD Vĩnh Điện Số 83 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

PGD Chu Lai PGD Chu Lai Số 244A Đường Phạm Văn Đồng Khối 2, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

PGD Hà Lam PGD Hà Lam 155 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Tỉnh Quảng Nam

PGD Duy Xuyên PGD Duy Xuyên Số 142 Đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

PGD Tam Kỳ PGD Tam Kỳ Số 100 Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

PGD Hội An PGD Hội An Số 503A Đường Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

PGD Đại Lộc PGD Đại Lộc Số 33 Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

PGD Đại Lộc PGD Đại Lộc Số 33 Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CN Nha Trang CN Nha Trang Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang CN Nha Trang Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Nha Trang CN Nha Trang Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

CN Quảng Ngãi CN Quảng Ngãi Số 138-140 Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CN Quảng Ngãi CN Quảng Ngãi Số 138-140 Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CN Quảng Ngãi PGD Châu Ổ Tổ Dân Phố 2, Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

CN Quảng Ngãi PGD Đức Phổ Tổ Dân Phố 5, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

CN Quảng Ngãi PGD Hùng Vương Số 38 Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

CN Nghệ An Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

CN Dak Lak Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Buôn Ma ThuộtĐường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

CN Dak Lak Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Buôn Ma ThuộtĐường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

CN Dak Lak Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Buôn Ma ThuộtĐường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

CN Dak Lak Khách sạn Hai Bà Trưng 08 Hai Bà Trưng, Tp Buôn Mê Thuộc, TP HCM

CN Kon Tum CN Kon Tum Số 421 Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất, Thành phố KonTum, Tỉnh KonTum

CN Kon Tum CN Kon Tum Số 421 Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất, Thành phố KonTum, Tỉnh KonTum

CN Đắk Nông CN Đắk Nông 199 Nguyễn Tất Thành -TT Đắk Mil-Đắk Mil-Đắk Nông

CN Dak Lak CN Daklak Số 08 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak

CN Dak Lak CN Daklak Số 08 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak

PGD Eahleo PGD Eahleo Số 545 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaĐrang, Huyện Eahleo, Tỉnh Đaklak

PGD Krong Pắc PGD Krong Pắc 344B Giải Phóng - TT Phước An - Krôngpăc - Daklak

CN Lâm Đồng CN Lâm Đồng Số 02A Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

PGD Đức Trọng PGD Đức Trọng Số 380A QL20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CN Gia Lai CN Gia Lai Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Tây Sơn, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai

CN Gia Lai CN Gia Lai Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Tây Sơn, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai

CN Quận 3 Công ty cổ phần kinh doanh nhà NO VA315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

CN TP. Hồ Chí Minh Cty CP TM-DV Du Lịch SAI SON AIR LINES181 Phan Xích Long, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

CN Quận 7 Nhà thuốc Nhân Tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

CN Quận 3 Công ty CPTMDV TVTK Thời Trang Việt Tp. Hồ Chí Minh91 Nguyễn Trải, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

CN Phú Nhuận HKD Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh



PGD Quận 12 Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Hiệp PhúTân Thới Hiệp, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

CN TP. Hồ Chí Minh KÍNH THUỐC BÌNH THẠNH448 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh,TP. HCM

CN TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận60 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CN Đinh Tiên Hoàng Công ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - An PhúAn Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CN TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận127A Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

CN TP. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận159 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

CN Quận 10 Chăm sóc da Thanh Thanh 839/4A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

PGD Phú Mỹ Hưng PGD Phú Mỹ Hưng G002 Khu phố Mỹ Phước, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

CN Quận 9 CN Quận 9 Số 218 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Văn Nghi PGD Nguyễn Văn Nghi 362A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Q. Gò Vấp

PGD Nguyễn Oanh PGD Nguyễn Oanh Số 101 Nguyễn Oanh Phường 10 Quận Gò Vấp TP.HCM

PGD Lê Văn Sỹ PGD Lê Văn Sỹ Số 343 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Phú Nhuận CN Phú Nhuận Số 20 Đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Phú Nhuận CN Phú Nhuận Số 20 Đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Phạm Ngũ Lão PGD Phạm Ngũ Lão 187 Phạm Ngũ Lão Quận 1

PGD Bình Tây PGD Bình Tây Số 8 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD POUYUEN PGD POUYUEN Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

PGD POUYUEN PGD POUYUEN Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

PGD Bình Chánh PGD Bình Chánh Số C14/19 Đường Quốc Lộ 1A,Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Bến Xe Miền Tây PGD Bến Xe Miền Tây Số 299 Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Quận 8 PGD Quận 8 Số 60 Đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Trãi PGD Nguyễn Trãi 1055 Nguyễn Trãi P14 Q5 HCM

PGD An Đông PGD An Đông Số 92 Đường An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Lê Văn Sỹ PGD Lê Văn Sỹ Số 343 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Quận 3 CN Quận 3 Số 468 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Quận 3 CN Quận 3 Số 468 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Bạch Đằng PGD Bạch Đằng Số 68 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Thị Tần PGD Nguyễn Thị Tần Số 107 Đường Nguyễn Thị Tần, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Phan Xích Long PGD Phan Xích Long Số 128 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

PGD Quận 12 PGD quân 12 Kiot số 9, QL 22, P Trung Mỹ Tây, Q12, HCM

PGD Quận 12 PGD Quân 12 192 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 18 , Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hốc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh.

PGD Nhà Bè PGD Nhà Bè 1797 KP4 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, TP. HCM 

PGD 24H Số 12 (Nơ Trang Long mới)PGD 24H Số 12 (Nơ Trang Long mới)Số 98 Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Trương Định PGD 24H Số 3 (Trương Định mới)382 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

PGD 24H Số 5 PGD 24H Số 5 1275E 3 THÁNG 2 QUẬN 11 HCM

PGD Cư Xá Bắc Hải PGD Cư Xá Bắc Hải Số 48 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD 24h Số 9 (An Sương mới) PGD 24h Số 9 (An Sương mới)183/4 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM

PGD Thanh Đa PGD Thanh Đa Số 119B Đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Trần Hưng Đạo PGD Trần Hưng Đạo 595 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

PGD Trần Não PGD Trần Não 190 Trần Não, P. Bình An, Q2, HCM

CN Quận 10 CN Quận 10 Số 201B Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Lê Đại Hành PGD Lê Đại Hành Số 249 Đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD 3 Tháng 2 PGD 3 Tháng 2 3-3C 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, Tp. HCM



PGD Âu Cơ PGD Âu Cơ Số 453 Đường Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Quận 5 Công ty TNHH TMDV thang máy Thiên Phong338/1A An Dương Vương, P4, Q5, Tp Hồ Chí Minh

CN Quận 5 Hộ kinh doanh Hoàng Hà Vy138 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

CN Quận 5 CN Quận 5 Số 26 Đường Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Bình Tây PGD Bình Tây Số 8 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD POUYUEN PGD POUYUEN Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

PGD Bưu Điện Hóc Môn PGD Bưu Điện Hóc Môn Số 5/4 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Hàm Nghi PGD Hàm Nghi 155 Hàm Nghi, P.Nguyền Thái Bình, Q1, TP. HCM







Cửa hàng sử dụng Địa chỉ cửa hàng

Metro Rạch Giá A11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Metro Rạch Giá A11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Metro Rạch Giá A11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Metro Rạch Giá A11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Metro Rạch Giá A11 Khu lấn biển, Đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Khách sạn Tín Hòa 240 Phú Lợi, P.2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

Khách sạn Tín Hòa 240 Phú Lợi, P.2, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng

Số 27 Đường Mạc Văn Thành,, Thị xã Gò Công, Tinh Tiền Giang

Số 27 Đường Mạc Văn Thành,, Thị xã Gò Công, Tinh Tiền Giang

Số 63 Đường Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số 63 Đường Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số 368 Đường Quốc Lộ 1A, Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Số 323 – 324 Đường Võ Duy Linh, Phường 1, Thành Phố Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Ấp 4 - Quốc Lộ 1A, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Số 35 Đường Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Số 96 Khu phố 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Lô A11, đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá , T. Kiên Giang

Lô A11, đường 3/2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá , T. Kiên Giang

L04-11 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tổ 3 - Ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Số 231 Ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

L04-11 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

152A Khu phố 3, TT. Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

125 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

125 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Số 533A Khu phố Minh Phú, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Số 422 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số 422 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số 03 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số 425B Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số 425B Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Số 250/1/C Đường Đồng Khởi -  Khu Phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Quốc lộ 57, ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

375B Quốc lộ 1A, Khóm 2, P.1, TX Giá Rai, Bạc Liêu



A2-04 Trung Tâm Thương Mại Hộ Phòng, Đường Lê Văn tám, Khóm 2, Phường Hộ Phòng, TX Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số 48 Đường Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Số 27 Đường Nguyễn Đáng, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

378 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

13-15 Nguyễn Trãi, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên, AG

Metro Biên Hòa Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Metro Biên Hòa Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Metro Bình Dương Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

30/1 Đại Lộ Bình Dương-Bình Hòa -Thuận An -Bình Dương

Số 258 Đường 30/4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số 258 Đường 30/4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tòa nhà B1 - Trung Tâm Chính Trị Hành Chánh Tập Trung,, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tòa nhà B1 - Trung Tâm Chính Trị Hành Chánh Tập Trung,, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

số 74-75-76 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

540 Đường 30/4 Kp1, P3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

DT 768, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Hộ kinh doanh cửa hàng Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hùng Cường Số 420, đường Trần Phú, KP. Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Metro Hải Phòng Số 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Metro Hải Phòng Số 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Metro Hải Phòng Số 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Metro Hải Phòng Số 2A Đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

NINOMAXX 77-78 Vincom 1 191 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

NINOMAXX Miền Bắc (2) 19 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội

Đường Lê Công Thanh, Phường Châu Cầu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Số 304 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Kiot 18 chợ Trung Tâm, Thị Trấn Gia Bình, H.Gia Bình,  Bắc Ninh

Kiot 18 chợ Trung Tâm, Thị Trấn Gia Bình, H.Gia Bình,  Bắc Ninh

52 Quang Trung, phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

Số 115 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tiểu Khu Hòa Bình, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

Tiểu Khu Hòa Bình, Thị trấn Vương , Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

199 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Số 591 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Số 262 Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Số 262 Đường Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng



Số 222 Đường Trần Thành Ngọ,, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số 222 Đường Trần Thành Ngọ,, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số 111-113 Đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

60K Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

60K Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số 517 Đường Phan Đình Phùng,, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số 280 Đường Trần Hưng Đạo,, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Khu Nhân Cầu I, TT Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Số 94C Tổ Dân Phố Minh Hưng, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

Tổ 5, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Động Hưng, Tỉnh Thái Bình

Quốc lộ 39B, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Đường Hoàng Văn Thụ,, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số 77 Cần Trạm, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Phố Mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Số 276 Hoàng Văn Thái-TT Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang

Số 34 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Số 131 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số 52 Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Số 643-645 Đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số 257 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số 257 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số 517 Đường Phan Đình Phùng,, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Metro Đà Nẵng Đường CMT8, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Metro Nha Trang Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Metro Nha Trang Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Metro Nha Trang Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Metro Nha Trang Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Metro Nha Trang Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số 117 Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Số 117 Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Số 91 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Số 217 Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số 24 Đường Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số 871 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

84 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

84 Hữu Nghị, P. Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

83B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An



Số 497 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số 497 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số 83 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

Số 83 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

Số 244A Đường Phạm Văn Đồng Khối 2, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Số 142 Đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Số 100 Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số 503A Đường Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Số 33 Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Số 33 Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số 114 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số 138-140 Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số 138-140 Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ Dân Phố 2, Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

Tổ Dân Phố 5, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

Số 38 Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Công ty TNHH Kiều hối Đông Á

Metro Buôn Ma Thuột Đường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Metro Buôn Ma Thuột Đường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Metro Buôn Ma Thuột Đường Giải Phóng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Khách sạn Hai Bà Trưng 08 Hai Bà Trưng, Tp Buôn Mê Thuộc, TP HCM

Số 421 Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất, Thành phố KonTum, Tỉnh KonTum

Số 421 Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất, Thành phố KonTum, Tỉnh KonTum

199 Nguyễn Tất Thành -TT Đắk Mil-Đắk Mil-Đắk Nông

Số 08 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak

Số 08 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak

Số 545 Đường Giải Phóng, Thị trấn EaĐrang, Huyện Eahleo, Tỉnh Đaklak

344B Giải Phóng - TT Phước An - Krôngpăc - Daklak

Số 02A Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số 380A QL20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Tây Sơn, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai

Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Tây Sơn, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai

NO VA HOMES JSC Q1 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đại lý vé máy bay saigon airline 181 Phan Xích Long, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà thuốc nhân tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Ninomax  91 Nguyễn Trải 91 Nguyễn Trải, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

HKD Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh



Metro Hiệp Phú Tân Thới Hiệp, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Kính thuốc Bình Thạnh 448 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh,TP. HCM

CH PNJ Xô Viết Nghệ Tĩnh 60 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Metro An Phú An Phú, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

CH PNJ Đinh Tiên Hoàng 127A Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

CH PNJ Phan Đăng Lưu 159 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chăm sóc da Thanh Thanh 839/4A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

G002 Khu phố Mỹ Phước, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Số 218 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Số 101 Nguyễn Oanh Phường 10 Quận Gò Vấp TP.HCM

Số 343 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 20 Đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 20 Đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 8 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

Số C14/19 Đường Quốc Lộ 1A,Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 299 Đường Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 60 Đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 92 Đường An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 343 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 468 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 468 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 68 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số 107 Đường Nguyễn Thị Tần, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 128 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

192 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 18 , Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hốc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Số 98 Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

382 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Số 48 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

183/4 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM

Số 119B Đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

595 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số 201B Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 249 Đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh



Số 453 Đường Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH TMDV thang máy Thiên Phong 338/1A An Dương Vương, P4, Q5, Tp Hồ Chí Minh

Hộ kinh doanh Hoàng Hà Vy 138 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Số 26 Đường Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 8 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số D10/89 Q Quốc Lộ 1A, Phường Tân tạo, Quận Bình Tân

Số 5/4 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh







Loại hình kinh doanh Mã máy (Terminal ID) Loại máy Ghi chú

Siêu thị, trung tâm thương mại 50432 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50924 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50925 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50435 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50923 PAX S80

Nhà hàng, Khách sạn 70306 ICT 220

Nhà hàng, Khách sạn 70307 ICT 220

ĐVKD 70258 LIPMAN 8320

ĐVKD 80045 IWL 220

ĐVKD 70323 ICT 220

ĐVKD 80061 IWL 220

ĐVKD 80053 IWL 220

ĐVKD 70320 ICT 220

ĐVKD 8619 LIPMAN 8320

ĐVKD 50860 PAX S80

ĐVKD 50863 PAX S80

ĐVKD 50864 PAX S80

ĐVKD 8864 LIPMAN 8320

ĐVKD 70321 ICT 220

ĐVKD 80059 IWL 220

ĐVKD 70544 ICT 220

ĐVKD 70385 ICT 220

ĐVKD 50388 PAX S80

ĐVKD 80049 IWL 220

ĐVKD 50840 PAX S80

ĐVKD 50383 PAX S80

ĐVKD 50966 PAX S80

ĐVKD 50974 PAX S80

ĐVKD 50994 IWL 220

ĐVKD 50998 ICT 220

ĐVKD 50366 PAX S80

ĐVKD 50367 PAX S80

ĐVKD 6739 LIPMAN 8320

ĐVKD 50930 PAX S80

ĐVKD 50931 LIPMAN 8320

ĐVKD 70379 ICT 220

ĐVKD 50532 PAX S80

ĐVKD 70386 ICT 220

ĐVKD 8298 LIPMAN 8320



ĐVKD 8644 LIPMAN 8320

ĐVKD 50894 PAX S80

ĐVKD 8324 LIPMAN 8320

ĐVKD 80046 IWL 220

ĐVKD 8869 LIPMAN 8320

ĐVKD 8616 LIPMAN 8320

Siêu thị, trung tâm thương mại 70325 ICT 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 70326 ICT 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 70418 ICT 220

ĐVKD 70527 ICT 220

ĐVKD 70366 ICT 220

ĐVKD 8429 LIPMAN 8320

ĐVKD 80029 IWL 220

ĐVKD 50898 PAX S80

ĐVKD 50899 PAX S80

ĐVKD 80014 IWL 220

ĐVKD 50934 PAX S80

ĐVKD 50935 PAX S80

ĐVKD 50390 PAX S80

ĐVKD 8250 LIPMAN 8320

ĐVKD 80028 IWL 220

Trang trí nội thất 80085 IWL 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 50772 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50773 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50774 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50775 PAX S80

Khác 50795 PAX S80

Khác 70382 ICT 220

ĐVKD 80033 IWL 220

ĐVKD 8808 LIPMAN 8320

ĐVKD 80038 IWL 220

ĐVKD 8462 LIPMAN 8320

ĐVKD 80039 IWL 220

ĐVKD 80006 IWL 220

ĐVKD 80042 IWL 220

ĐVKD 8266 LIPMAN 8320

ĐVKD 8913 LIPMAN 8320

ĐVKD 80015 IWL 220

ĐVKD 8915 LIPMAN 8320

ĐVKD 80025 IWL 220

ĐVKD 80007 IWL 220

ĐVKD 8900 LIPMAN 8320

ĐVKD 6177 LIPMAN 8320

ĐVKD 80032 IWL 220



ĐVKD 8308 LIPMAN 8320

ĐVKD 80009 IWL 220

ĐVKD 80031 IWL 220

ĐVKD 8549 LIPMAN 8320

ĐVKD 80008 IWL 220

ĐVKD 8136 LIPMAN 8320

ĐVKD 70281 ICT 220

ĐVKD 8583 LIPMAN 8320

ĐVKD 50944 PAX S80

ĐVKD 70319 ICT 220

ĐVKD 8865 LIPMAN 8320

ĐVKD 8310 LIPMAN 8320

ĐVKD 8650 LIPMAN 8320

ĐVKD 8651 LIPMAN 8320

ĐVKD 8657 LIPMAN 8320

ĐVKD 6721 LIPMAN 8320

ĐVKD 8880 LIPMAN 8320

ĐVKD 6737 LIPMAN 8320

ĐVKD 6745 LIPMAN 8320

ĐVKD 6764 LIPMAN 8320

ĐVKD 6788 LIPMAN 8320

ĐVKD 70458 ICT 220

ĐVKD 8641 LIPMAN 8320

ĐVKD 80043 IWL 220

ĐVKD 80077 IWL 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 50902 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50294 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50295 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50296 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50297 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50298 PAX SP30

ĐVKD 8382 LIPMAN 8320

ĐVKD 80013 IWL 220

ĐVKD 75022 ICT 220

ĐVKD 75023 ICT 220

ĐVKD 75024 ICT 220

ĐVKD 50412 PAX S80

ĐVKD 50361 PAX S80

ĐVKD 50411 PAX S80

ĐVKD 70533 ICT 220

ĐVKD 8842 LIPMAN 8320

ĐVKD 70368 ICT 220

ĐVKD 70369 ICT 220

ĐVKD 70371 ICT 220



ĐVKD 8813 LIPMAN 8320

ĐVKD 80027 IWL 220

ĐVKD 70349 ICT 220

ĐVKD 80036 IWL 220

ĐVKD 8306 LIPMAN 8320

ĐVKD 50769 PAX S80

ĐVKD 8579 LIPMAN 8320

ĐVKD 8814 LIPMAN 8320

ĐVKD 50904 PAX S80

ĐVKD 8836 LIPMAN 8320

ĐVKD 80055 IWL 220

ĐVKD 8668 LIPMAN 8320

ĐVKD 8669 LIPMAN 8320

ĐVKD 80012 IWL 220

ĐVKD 80026 IWL 220

ĐVKD 70473 ICT 220

ĐVKD 70570 ICT 220

ĐVKD 70573 ICT 220

ĐVKD 70569 ICT 220

ĐVKD 70589 ICT 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 50302 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50303 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50305 PAX S80

Nhà hàng, khách sạn 80001 IWL 220

ĐVKD 8414 LIPMAN 8320

ĐVKD 8810 LIPMAN 8320

ĐVKD 80044 IWL 220

ĐVKD 8911 LIPMAN 8320

ĐVKD 8894 LIPMAN 8320

ĐVKD 8882 LIPMAN 8320

ĐVKD 8768 LIPMAN 8320

ĐVKD 50770 PAX S80

ĐVKD 70417 ICT 220

ĐVKD 70575 ICT 220

ĐVKD 70575 ICT 220

Khác 80064 IWL 220

Khác 70517 ICT 220

Khác 70493 ICT 220

Khác 70436 ICT 220

Siêu thị, trung tâm thương mại 70339 PAX P70S Đã thu hồi về CN, CN cần thu hồi về kho Hội sở

Siêu thị, trung tâm thương mại 50956 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50955 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50812 PAX S80

Siêu thị, trung tâm thương mại 50811 PAX S80



Siêu thị, trung tâm thương mại 50527 PAX S80 ĐV đã điều chuyển về kho Trường Chinh BP.QLTS quản lý

Khác 50514 PAX S80

Kinh doanh vàng bạc đá quý 50357 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50334 PAX SP30

Siêu thị, trung tâm thương mại 50333 PAX SP30

Kinh doanh vàng bạc đá quý 50327 PAX SP30

Kinh doanh vàng bạc đá quý 50198 PAX P70S

Spa 50991 Pax S80

ĐVKD 70352 ICT 220

ĐVKD 50492 PAX S80

ĐVKD 50382 PAX S80

ĐVKD 50451 PAX S80

ĐVKD 8820 LIPMAN 8320

ĐVKD 70580 ICT 220

ĐVKD 70579 ICT 220

ĐVKD 50735 PAX S80

ĐVKD 70285 ICT 220

ĐVKD 8703 LIPMAN 8320

ĐVKD 50961 S80 - 2K123360

ĐVKD 80060 IWL 220

ĐVKD 70500 ICT 220

ĐVKD 70334 ICT 220

ĐVKD 50799 PAX S80

ĐVKD 70488 ICT 220

ĐVKD 8197 LIPMAN 8320

ĐVKD 8821 LIPMAN 8320

ĐVKD 70308 ICT 220

ĐVKD 70489 ICT 220

ĐVKD 50545 PAX S80

ĐVKD 50404 PAX S80

ĐVKD 50368 PAX S80 PGD Không có máy này

ĐVKD 50798 PAX S80

ĐVKD 50941 PAX S80

ĐVKD 70578 ICT 220

ĐVKD 50979 PAX S80

ĐVKD 50790 PAX S80

ĐVKD 70495 ICT 220

ĐVKD 50522 PAX S80

ĐVKD 8487 LIPMAN 8320

ĐVKD 50957 PAX S80

ĐVKD 50806 PAX S80

ĐVKD 50513 PAX S80

ĐVKD 50943 PAX S80

ĐVKD 50449 PAX S80



ĐVKD 50972 PAX S80

Máy móc 50092 PAX S80

Kinh doanh hàng may mặc 70550 ICT 220

ĐVKD 70471 ICT 220

ĐVKD 70474 ICT 220

ĐVKD 70568 ICT 220

ĐVKD 70585 ICT 220

ĐVKD 70586 ICT 220
















